PHÚ SÔNG BẠCH ĐẰNG
 Trương Hán Siêu 
A. TÓM TẮT NỘI DUNG KIẾN THỨC:
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
–	Trương Hán Siêu (?-1354) tự là Thăng Phủ, quê ở tỉnh Ninh Bình.
–	Ông vốn là môn khách của Trần Hưng Đạo. Ông từng giữ chức Hàn lâm học sĩ, sau đó được thăng chức Tham tri chính sự. Khi mất được vua tặng tước Thái Bảo, Thái Phó và được thờ ở Văn miếu (Hà Nội).
–	Trương Hán Siêu tính tình cương trực, học vấn uyên thâm được vua tin cậy, nhân dân kính trọng.
–	Tác phẩm còn lại không nhiều, trong đó có bài “Phú sông Bạch Đằng”.
2. Tác phẩm:
a. Thể loại:
Phú là một thể văn có vần hoặc xen lẫn văn vần và văn xuôi, dùng để tả cảnh vật, phong tục, kể sự việc, bàn chuyện đời …
Một bài Phú thường có 4 đoạn: đoạn mở, đoạn giải thích, đoạn bình luận và đoạn kết.
b. Hoàn cảnh sáng tác và bố cục:
*	Hoàn cảnh sáng tác: bài phú được sáng tác khoảng 50 năm sau cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thắng lợi. Tác phẩm ra đời khi vương triều nhà Trần đang có biểu hiện suy thoái, cần phải nhìn lại quá khứ anh hùng để củng cố niềm tin trong hiện tại.
*	Bố cục: bài phú có 4 đoạn:
+	Đoạn 1: “Khách có kẻ … còn lưu”: Niềm ham thích du ngoạn và cảm xúc của “khách” trước cảnh sắc sông Bạch Đằng.
+	Đoạn 2: “Bên sông các bô lão … nghìn xưa ca ngợi”: Chiến tích lịch sử trên sông Bạch Đằng qua lời kể của các bô lão.
+	Đoạn 3: “Tuy nhiên: Từ có vũ trụ ... nhớ người xưa chừ lệ chan”: suy ngẫm và bình luận của các bô lão về những chiến công xưa.
+	Đoạn 4: Phần còn lại: Lời ca khẳng định vai trò và đức độ của con người.
c. Khái quát nội dung và nghệ thuật (ghi nhớ)
–	Qua những hoài niệm về qua khứ, Phú sông Bạch Đằng đã thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trước chiến công trên sông Bạch Đằng, đồng thời ca ngợi truyền thống anh hùng bất khuất , truyền thống đạo lí nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam. Tác phẩm cũng chứa đựng tư tưởng nhân văn cao đẹp qua việc đề cao vai trò, vị trí của con người trong lịch sử.
–	Phú sông Bạch Đằng là đỉnh cao nghệ thuật của thể phú trong văn học trung đại Việt Nam.
II.  ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN:
1. Nội dung:
a.	Hình tượng nhân vật “khách”:
–	Là người có tâm hồn khoáng đạt, có hoài bão lớn lao.
+	“khách” là sự phân thân của tác giả.
+	“khách” là người có thú du ngoạn, có tâm hồn rộng mở, yêu thiên nhiên tha thiết, dạo chơi với tâm trạng ung dung, sảng khoái.
“	Gương buồm giong gió …
Lướt bể, chơi trăng …”
+	Tráng chí bốn phương của “khách” được gợi lên qua hai loại địa danh: những địa danh lấy trong điển cố Trung Quốc (Nguyên, Tương, Vũ Huyệt, Cửu Giang, Ngũ Hồ, Tam Ngô, Bách Việt…) và những địa danh của đất Việt (cửa Đại Than, bến Đông Triều, sông Bạch Đằng)
+	“khách” dạo chơi không chỉ để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên mà còn nghiên cứu cảnh trí đất nước, bồi bổ tri thức.
+	"khách" là người có hoài bão lớn lao, đến với sông Bạch Đằng là tìm về lịch sử dân tộc.
“	Qua cửa Đại Than …
… thuyền bơi một chiều”.
· Cảnh trên sông Bạch Đằng hiện lên vừa hoành tráng, hùng vĩ, thơ mộng vừa ảm đạm hiu hắt.
“	Bát ngát sóng kình …
bến lách dìu hiu”.
–	Cảm xúc của tác giả trước sông Bạch Đằng: đứng trước một nơi ghi dấu ấn lịch sử, tác giả vừa tự hào vừa vui vì cảnh vật nên thơ, hùng vĩ. Bên cạnh đó là sự luyến tiếc đau buồn vì cảnh chiến trường xưa một thời hào hùng mà nay trơ trọi, hoang vu, hiu hắt, dòng thời gian đang làm phai mờ bao dấu vết xưa.
b.	Hình tượng các bô lão:
–	Hình tượng các bô lão (có thể là nhân dân địa phương, có thể là hư cấu). Các bô lão đến với “khách” bằng thái độ nhiệt tình, hiếu khách, tôn kính khách
–	Các bô lão kể về những chiến tích lịch sử trên sông Bạch Đằng theo trình tự diễn biến sự kiện với thái độ, giọng điệu đầy nhiệt huyết, tự hào, lời kể ngắn gọn, súc tích.
+	Trước hết các bô lão hồi tưởng về trận “Ngô chúa phá Hoằng Thao”
+	Kể cho “khách” nghe về chiến tích “ Trùng Hưng nhị thánh bắt Ô Mã”
“	Đây là nơi chiến địa …
…
Hung đồ hết lối”.
+	Không khí trận chiến gay go, quyết liệt được thể hiện qua các hình tượng kì vĩ, mang tầm vóc của đất trời, sử dụng nhiều kiểu câu dài ngắn khác nhau.
+	Các chiến tích trên sông Bạch Đằng vừa hào hùng, vừa dữ dội. Cả ta và địch đều tập trung binh lực hùng hậu nhất cho trận chiến.
+	Bằng cách sử dụng hình ảnh chọn lọc, điển tích, nghệ thuật so sánh, lời kể ngắn gọn, cô đọng...văn bản đã cho thấy chiến công oanh liệt của dân tộc, niềm tự hào của các bô lão và sự thất bại thảm hại của kẻ thù.
–	Sau lời kể về trận chiến là suy ngẫm và bình luận của các bô lão về những chiến công năm xưa:
+	Lời suy ngẫm, bình luận đã chỉ ra nguyên nhân ta thắng, địch thua: ta hội đủ các điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hoà, nhưng điều quyết định là ta có “nhân tài giữ cuộc điện an”
+	Khẳng định vai trò, vị trí của con người. Đó là cảm hứng mang giá trị nhân văn và tầm triết lí sâu sắc.
–	Cuối cùng là lời ca của các bô lão mang ý nghĩa tổng kết, có giá trị như một tuyên ngôn về chân lí
+	Khẳng định sự tồn tại vĩnh hằng của dòng sông và những chiến công lịch sử nơi đây.
+	Khẳng định chân lí lịch sử: bất nghĩa tiêu vong, anh hùng, nhân nghĩa lưu danh thiên cổ.
“Những người bất nghĩa tiêu vong
Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh”.
c. Lời ca của nhân vật “khách”:
–	Ca ngợi sự anh minh của hai vua Trần (Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông).
–	Ca ngợi chiến tích của quân và dân ta trên sông Bạch Đằng.
–	Khẳng định chân lí: trong mối quan hệ giữa địa linh và nhân kiệt thì nhân kiệt là yếu tố quyết định thắng lợi. Ta thắng giặc không chỉ ở “đất hiểm” mà quan trọng là bởi nhân tài có “đức cao”  nêu cao vai trò, vị trí của con người.
–	Lời ca kết thúc bài phú vừa thể hiện niềm tự hào dân tộc vừa thể hiện tư tưởng nhân văn cao đẹp.
2. Nghệ thuật của văn bản:
–	Phú sông Bạch Đằng là đỉnh cao nghệ thuật của thể phú trong văn học Việt Nam thời trung đại.
–	Cấu tứ đơn giản mà hấp dẫn; bố cục chặt chẽ, lời văn linh hoạt, kết hợp giữa tự sự và trữ tình; có khả năng bộc lộ cảm xúc phong phú, đa dạng.
–	Hình tượng nghệ thuật sinh động.
–	Ngôn từ trang trọng, hào sảng vừa lắng đọng, gợi cảm.
B. CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ ĐỀ GỢI Ý:
1.	Nêu những nét chính về tác giả trương Hán Siêu?
2.	Nêu khái niệm thể phú?
3.	Hãy cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài Phú sông Bạch Đằng?
4.	Cho biết cảm xúc của “Khách” trước khung cảnh thiên nhiên trên sông Bạch Đằng?
5. Vai trò của hình tượng các bô lão trong bài phú? Chiến tích trên sông Bạch Đằng đã được gợi lên như thế nào qua lời kể của các bô lão?
6.	Lời ca của các bô lão và lời ca nối tiếp của nhân vật khách nhằm khẳng định điều gì?
7.	Thuyết minh văn bản Phú sông Bạch Đằng?
8. Cảm nhận của em về hình tượng nhân vật “khách” trong đoạn sau:
“Khách có kẻ:
………………
Tiếc thay dấu vết luống còn lưu!”
	(Trích Phú sông Bạch Đằng, Trương Hán Siêu, Ngữ văn 10 tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.4-5)
C. ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC MINH HỌA VÀ DÀN Ý THAM KHẢO:
Cảm nhận của em về hình tượng nhân vật “khách” trong đoạn sau:
“Khách có kẻ:
………………
Tiếc thay dấu vết luống còn lưu!”
I. Mở bài:
· Giới thiệu về tác giả Trương Hán Siêu, tác phẩm Phú sông Bạch Đằng.
· Phú sông Bạch Đằng thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trước những chiến công trên sông Bạch Đằng. Hình tượng nhân vật “khách” xuất hiện ở đầu bài phú thể hiện vẻ đẹp của một trí thức phong kiến yêu thiên nhiên, đất nước, gắn bó với lịch sử dân tộc, có tâm hồn phóng khoáng.
· Trích đoạn văn bản.
II. Thân bài:
1. Khái quát:
· [bookmark: _GoBack]Đoạn văn mở đầu bài phú khắc họa vẻ đẹp của hình tượng nhân vật “khách”
· Nhân vật “khách” là sự phân thân của tác giả. Sự xuất hiện của nhân vật này có ý nghĩa quan trọng, là sáng tạo nghệ thuật của tác giả để gửi gắm tình cảm, cảm xúc, tư tưởng.
2. Phân tích:
–	Khách là người có tâm hồn khoáng đạt, có hoài bão lớn lao.
+	“khách” là sự phân thân của tác giả.
+	“khách” là người có thú du ngoạn, có tâm hồn rộng mở, yêu thiên nhiên tha thiết, dạo chơi với tâm trạng ung dung, sảng khoái.
“	Gương buồm giong gió …
Lướt bể, chơi trăng …”
+	Tráng chí bốn phương của “khách” được gợi lên qua hai loại địa danh: những địa danh lấy trong điển cố Trung Quốc (Nguyên, Tương, Vũ Huyệt, Cửu Giang, Ngũ Hồ, Tam Ngô, Bách Việt…) và những địa danh của đất Việt (cửa Đại Than, bến Đông Triều, sông Bạch Đằng)
+	“khách” dạo chơi không chỉ để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên mà còn nghiên cứu cảnh trí đất nước, bồi bổ tri thức.
+	"khách" là người có hoài bão lớn lao, đến với sông Bạch Đằng là tìm về lịch sử dân tộc.
“	Qua cửa Đại Than …
… thuyền bơi một chiều”.
· Cảnh trên sông Bạch Đằng hiện lên vừa hoành tráng, hùng vĩ, thơ mộng vừa ảm đạm hiu hắt.
“	Bát ngát sóng kình …
bến lách dìu hiu”.
–	Cảm xúc của tác giả trước sông Bạch Đằng: đứng trước một nơi ghi dấu ấn lịch sử, tác giả vừa tự hào vừa vui vì cảnh vật nên thơ, hùng vĩ. Bên cạnh đó là sự luyến tiếc đau buồn vì cảnh chiến trường xưa một thời hào hùng mà nay trơ trọi, hoang vu, hiu hắt, dòng thời gian đang làm phai mờ bao dấu vết xưa.
· Khách có những phát hiện tinh tế, cụ thể về vẻ đẹp cảnh sắc phong phú, đa dạng của sông Bạch Đằng.
· Là người yêu thiên nhiên, tự hào về những cảnh sắc hào hùng gắn với lịch sử dân tộc.
3. Đánh giá chung: 
· Phú sông Bạch Đằng là đỉnh cao nghệ thuật của thể phú trong văn học Việt Nam thời trung đại.
· “Khách” là hình tượng nghệ thuật sinh động. Hình tượng nhân vật “khách” trong đoạn văn gắn với hình ảnh thiên nhiên vừa thể hiện tâm hồn lãng mạn và lòng yêu quê hương đất nước vừa thể hiện cảm xúc chân thành của nhân vậ t- của chính tác giả.
III. KẾT BÀI:
· Khái quát nội dung và nghệ thuật xây dựng nhân vật.
· Nhân vật khách hội tụ tất cả những phẩm chất trong con người tác giả, giúp người nghệ sĩ thể hiện cái tôi và những tư tưởng mang tính lịch sử.

D. VIDEO BÀI GIẢNG THAM KHẢO:
https://youtu.be/-4T7xArckF0
(Kênh Dạy học trực tuyến, trường THPT Cẩm Lệ – Đà Nẵng)
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